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VỀ VĂN BẢN VÀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM 
VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH 

 
THÍCH THANH ĐẠT* 

 
Tóm tắt: Thờ cúng chúng sinh cô hồn là một một nét đẹp văn hóa, truyền thống tín ngưỡng 

Phật giáo và tín ngưỡng dân gian phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam, đây là một tập tục thể 
hiện tính nhân văn và bác ái trong văn hóa Việt Nam, được người Việt Nam gìn giữ và lưu truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài Văn tế thập loại chúng sinh lưu truyền ở Việt Nam hiện có nhiều 
tên gọi khác nhau, hơn nữa về tác giả của bài văn này từng có nhiều ý kiến cho là tương truyền của 
Nguyễn Du, tuy nhiên còn có một số ý kiến cần trao đổi. Bài viết trên cơ sở khảo sát tư liệu Hán 
Nôm về những bài văn cúng cô hồn, sẽ góp thêm ý kiến về vấn đề văn bản, tên gọi và tác giả, tác 
phẩm Văn tế thập loại chúng sinh.  

Từ khóa: Văn tế thập loại chúng sinh, Văn chiêu hồn, Chiêu hồn thập loại chúng sinh, Thỉnh 
âm hồn văn dụng quốc âm 

Abstract: Worshiping lonely souls is a traditional Buddhist beliefs and popular folk beliefs in 
the Vietnamese community, this custom shows humanity and charity in Vietnamese culture, 
preserved and passed down from generation to generation by Vietnamese people. The handed down 
litarature work “Van the thap loai chung sinh” has many different names, and Nguyen Du had been 
popularly known as author, but there are some issue to discuss here. By researching Sino-Nom 
documents of worshiping lonely souls eulogy, this article contributes additional opinions on the 
issue of text, name and author of the work “Van the thap loai chung sinh”. 

Key words: Van te thap loai chung sinh, Van chieu hon, Chieu hon thap loai chung sinh, Thinh 
am hon van dung quoc am 

 

Mở đầu 
Văn tế thập loại chúng sinh (VTTLCS) 

là tên gọi theo cách ghi của Từ điển Văn 
học (Bộ mới)1 cũng như nhiều tài liệu khác, 
trên thực tế bài văn này có một số tên gọi 
khác nhau, như: Văn chiêu hồn, Chiêu hồn 
thập loại chúng sinh, Thỉnh âm hồn văn 
dụng quốc âm, v.v… Đây là một bài văn tế 
cô hồn được sử dụng trong các khóa lễ của 
nhà chùa và trong nhân dân, dùng vào các 
buổi chiều tối và đặc biệt là được chư Tăng 
các chùa làm lễ hàng năm vào ngày rằm 
tháng bảy. Mục đích cúng là để cho các cô 
hồn, ngạ quỷ nhờ phép Phật mà được thoát 
khỏi nơi tam ác đạo2, được ăn uống tránh 
đói khổ và các cực hình nơi âm ty, thảnh 
thơi về cõi Tây phương cực lạc, siêu hóa 
lên cõi trời thanh tịnh, lạc đạo.  

1. Lịch sử nghiên cứu và giới thiệu 
Văn tế thập loại chúng sinh 

VTTLCS, từ trước nay đã được các 
nhà nghiên cứu giới thiệu trên nhiều 
phương diện, như thể loại văn tế, giá trị nội 
dung tác phẩm, công bố toàn văn tác phẩm 
và bàn luận về tác giả của tác phẩm này 
bằng chữ Quốc ngữ. Chúng tôi mô tả tổng 
quan như sau: 

- Trước hết, phải kể đến tác phẩm 
Truyện cụ Nguyễn Du của Lê Thước, Nhà 
in Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội, 1924. Trong tác 
phẩm, Lê Thước đề cập đến VTTLCS với 
tiêu đề Văn chiêu hồn và viết: Văn bản tác 
phẩm đầu tiên phát hiện ở chùa Diệc, điều  
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đó cũng nói lên rằng, sáng tác Văn chiêu hồn, 
trước hết Nguyễn Du nhằm vào đó cũng nói 
lên rằng, sáng tác Văn chiêu hồn, trước hết 
Nguyễn Du nhằm vào mục đích cúng tế. 
Truyện cụ Nguyễn Du có đăng toàn văn bài 
Văn chiêu hồn3. 

- Năm 1965, Đàm Quang Thiện đã 
hiệu chú và xuất bản tác phẩm này với tiêu 
đề Chiêu hồn thập loại chúng sinh, Sài 
Gòn, Nam Chi tùng thư xuất bản. Tác 
phẩm có bài đề Tựa của Thượng tọa Thích 
Tâm Châu, bài giới thiệu tác phẩm về giá 
trị nội dung và nghệ thuật, đăng toàn văn 
Chiêu hồn thập loại chúng sinh của 
Nguyễn Du4. 

- Năm 1965, Xuân Diệu có bài “Đọc 
Văn chiêu hồn của Nguyễn Du”, Tạp chí 
Văn học, số 11, đã bình luận và giảng giải 
về giá trị tác phẩm Văn chiêu hồn của 
Nguyễn Du5. 

- Hoàng Xuân Hãn (1977) có bài “Lễ 
vu lan với văn tế cô hồn”, Tạp chí Văn  học, 
số 2. Tác giả cho biết: “Ngày xưa ở các 
làng, trên khu đất làm bãi tha ma để chôn 
cất những người quá cố, thường có lập một 
chiếc am nhỏ để thờ chung những người 
chết vô thừa nhận. Hàng năm vào ba tháng 
hè, cứ ngày mồng 1 và ngày rằm, người ta 
nấu cháo đổ vào chiếc lá đa cuộn tròn, cắm 
dọc đường để cúng, gọi là cúng bách tính. 
Nhiều nơi vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, 
cũng có tục cúng cô hồn. Bài Văn chiêu 
hồn của Nguyễn Du sáng tác để cúng vào 
dịp này”6. 

- Năm 1978, Vũ Văn Kính có bài 
“Mấy ý kiến về việc hiệu đính Văn tế thập 
loại chúng sinh”, Tạp chí Văn học, số 4. 
Bài viết của tác giả Vũ Văn Kính chủ yếu 
góp ý về công tác hiệu đính bài Văn tế thập 
loại chúng sinh của Nguyễn Du7. 

- Năm 1978, bài Văn tế thập loại 
chúng sinh in trong Hợp tuyển thơ văn Việt 
Nam - Nửa đầu thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ 
XIX, NXB. Văn học, Hà Nội. Bài VTTLCS 
được in trong phần tác phẩm Nguyễn Du8. 

- Văn học Việt Nam (Nửa cuối thế kỷ 
XVIII - Hết thế kỷ XIX), do Nguyễn Lộc 
biên soạn, NXB. Giáo dục, 2001 (tái bản 
lần thứ 4), tại Chương tám Nguyễn Du 
(1766 - 1820), Mục IV có tiêu đề “Văn 
chiêu hồn, một bản tổng kết” (tr.467), đã 
nghiên cứu một cách toàn diện Văn chiêu 
hồn. Trước hết tác giả cho Văn chiêu hồn 
là của đại thi hào Nguyễn Du và viết: 
“Nhà thơ viết bài văn - thực tế là một bài 
thơ trữ tình - nhằm mục đích gọi hồn cho 
những người đã khuất, nhờ phép Phật 
“Siêu linh tịnh độ”, giúp họ thoát khỏi 
kiếp bơ vơ lạc lõng của các cô hồn để lên 
cõi thiên đường...9. Như vậy, Văn chiêu 
hồn của Nguyễn Du là một tác phẩm văn 
tế. Trong văn học phong kiến ở nước ta, 
văn tế thường viết bằng thể phú... Văn 
chiêu hồn của Nguyễn Du không viết 
theo thể phú, cũng không viết theo thể tài 
của Lê Thánh Tông (Thập giới cô hồn 
Quốc ngữ văn) mà viết bằng thể thơ song 
thất lục bát”. Về nội dung của tác phẩm, 
tác giả Nguyễn Lộc phân tích theo hai nội 
dung: phần nội dung có tính chất phi tôn 
giáo là phần nói về những con người lúc 
đang sống và phần nội dung có tính chất 
tôn giáo là nói về những con người sau 
khi chết, nói về những cô hồn10. 

- Từ điển Văn học (bộ mới), NXB. Thế 
giới, 2004; tại mục Văn tế thập loại chúng 
sinh viết: “Tác phẩm của nhà thơ Nguyễn 
Du... Hình thức mang tính chất tôn giáo 
trong văn học Việt Nam, đề cập đến xã hội 
hồn ma một cách thông cảm nhất. Đó là 
hình ảnh lộn trái của xã hội trần thế, song 
có khác biệt căn bản ở chỗ không có đối 
lập giàu nghèo, sang hèn... Tác phẩm 
không sử dụng hình thức văn tế biền ngẫu 
thường thấy, cũng không viết bằng văn 
xuôi như Thập giới cô hồn Quốc ngữ văn 
của Lê Thánh Tông, mà chọn thể loại song 
thất lục bát vần điệu linh hoạt, truyền cảm, 
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có tác dụng khơi dậy lòng trắc ẩn từ phía 
người đọc người nghe”11. 

- Phạm Tuấn trong bài “Nguyễn Du và 
Văn tế thập loại chúng sinh trong tương 
quan văn hóa Phật giáo”, Tạp chí Hán Nôm, 
(số 2), 2006 đã đi sâu nghiên cứu lịch sử 
cúng cô hồn ở Việt Nam, tác giả viết: 
“Chúng tôi chưa có điều kiện khảo cứu kĩ 
về khoa cúng thí thực ở Việt Nam, nhưng 
theo Việt Nam Phật giáo sử luận của 
Nguyễn Lang thì từ thời Trần đã có nghi 
thức cúng cô hồn, cho biết Huyền Quang 
đã từng đăng đàn chẩn tế. Đồng thời trong 
các chùa Việt lưu truyền sách Bảo Đỉnh 
hành trì tập hợp khoa nghi bí mật nội 
truyền do Huyền Quang tổ sư soạn thảo 
cũng phần nào nói lên việc thịnh hành nghi 
thức Phật giáo. Hơn thế, các bộ sách sử 
như Việt sử lược, Đại Việt sử kí toàn thư.... 
đều ghi chép đời Trần nước ta đã xin vua 
Tống Đại tạng kinh. Điều này phần nào nói 
lên Nghi quỹ thí thực tồn tại ở nước ta từ 
rất sớm”12. Tác giả Phạm Tuấn đã dẫn ý 
kiến của Lê Thước và Hoàng Xuân Hán 
cho rằng Văn tế thập loại chúng sinh là của 
Nguyễn Du, nhưng sau khi đối chiếu, nghiên 
cứu, tác giả viết: “... không loại trừ khả năng 
tác giả bài Văn tế thập loại chúng sinh không 
phải là Nguyễn Du. Tuy nhiên... có đồng 
cảm hơn với các học giả đi trước...”13. 

- Nguyễn Du toàn tập (Tập 1) do Mai 
Quốc Liên và Nguyễn Minh Hoàng biên 
khảo, NXB. Văn học, 2015, tác phẩm văn 
cúng cô hồn của Nguyễn Du có tiêu đề là 
Chiêu hồn thập loại chúng sinh. Viết về 
quá trình truyền bản của tác phẩm, nhóm 
biên khảo viết: “Nguyên tác, thủ bút của 
Nguyễn Du nay không còn. Bản Chính 
Đại hay Chùa Diệc14 dù sao cũng chỉ là 
bản sao, đã qua tay san nhuận sửa chữa. 
Từ Nguyễn Du đến bản sao đầu tiên, nay 
gần một thế kỷ; từ các bản sao này đến 
nay non một thế kỷ, bài văn đã được nhiều 
người tham gia hiệu đính. Việc khôi phục 

đúng “bản lai diện mục” của nguyên tác là 
việc khó. Chữ là chữ của Nguyễn Du, “nhất 
tự thiên kim” - chữ của người đã viết Truyện 
Kiều, “Khúc Nam âm tuyệt xướng”, và nói 
như Xuân Diệu có thể làm “gãy lưng” các 
nhà khảo cứu, bình luận... Về nhan đề bài 
thơ, chúng tôi ghi Chiêu hồn thập loại 
chúng sinh theo như bản Đàm Quang Thiện, 
lấy từ các nhan đề Văn chiêu hồn và Văn tế 
thập loại chúng sinh”15. Sau đó là giới thiệu 
toàn văn Quốc ngữ Chiêu hồn thập loại 
chúng sinh16. Trong các bản công bố bằng 
Quốc ngữ của người đi trước, chưa có bản 
nào in kèm chữ Nôm tương truyền là của 
Nguyễn Du. 

2. Văn tế cúng chúng sinh cô hồn 
chép trong các tác phẩm Hán văn 

Qua điều tra khảo sát, chúng tôi thấy, 
hiện kho sách của Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm có 2 tác phẩm chép văn tế liên quan 
đến cúng chúng sinh cô hồn, cụ thể như sau:  

1/ Ứng phó dư biên tổng tập 應赴餘編
總集, có 2 bản in và in từ một bộ ván17. 
Bản ký hiệu AB.568 gồm 126 trang và bản 
ký hiệu AB.21 gồm 74 trang (thiếu 1 số 
trang phần cuối sách, cụ thể từ Thiên tiên 
thánh mẫu công đồng văn天仙聖母公同
文, dòng niên đại và tàng bản sách (tr.11a) 
cho đến hết sách. 

Nội dung bài VTTLCS chép trong bản 
AB.568 với tiêu đề Thỉnh âm hồn văn dụng 
quốc âm 請陰魂文用國音 (tr.21a-22b) và 
Hựu quốc âm văn 又國音文 (tr.23a-27b). 
Tác giả ghi Hựu quốc văn vì trước đó có 
bài Thỉnh âm hồn văn dụng quốc âm, nên 
có thể hiểu tiêu đề chính của bài này hiểu 
là Thỉnh âm hồn văn dụng quốc âm. Qua 
đối chiếu so sánh thì nội dung bài VTTLCS 
gần giống với bài Thỉnh âm hồn văn dụng 
quốc âm (tr.23a-27b). 

Ngoài ra, trong bản AB.568 có một số 
thông tin đáng lưu ý, như: 1. Ghi: “Tháng 
nhuận năm Thành Thái thứ 7 (1895) đính 
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san/成泰七年閏月訂刊” (tr.đầu a). 2. Bài 
Tổng tập 總集 (tr. đầu b), ghi “Tàng bản 
tại chùa Hưng Phúc xã Xuân Lôi, tổng Bất 
Phí, huyện Võ Giàng, Bắc Ninh/北寧武江
縣不費總春雷社興福寺藏板” (tr.đầu b) 
và bài Ứng phó dư biên tiểu dẫn 應赴餘編
小引(tr.đầu b) ghi: “Ôi! Việc ứng phó các 
việc như Bảo đường, Ban xá, chèo thuyền, 
triệu linh, phụ phan, thỉnh cô hồn bằng 
quốc âm từ trước tới nay mọi nơi lập trai 
tiếu phần nhiều dùng đến, nhưng nghe cú 
đậu không rõ, văn chương thì thô bỉ. Ý là 
do người viết ra đã lâu chưa cho khắc in, 
lại bị tam sao thất bản đến nỗi mất đi chân 
thực. Vào tháng nhuận năm Ất Mùi niên 
hiệu Thành Thái (1895) Chính Đại tôi gia 
sức đính chính viết lại đằng tả biên thành 
thiên lại cho khắc thành ván để truyền lại 
về sau lâu dài. Chính Đại Trụ trì chùa 
Hưng Phúc kính cẩn viết dẫn/夫應赴一事
如保塘， 頒赦， 掉船，召靈，附幡，
請孤魂等國音文，向來諸方建齋醮者,
多為互用，聞之句讀不明，詞章鄙俗。
意者前人著述有年未付之梓，三抄失本,
致失其真矣。成泰乙未閏大力加訂正，
謄寫成篇，用刊于板以壽其來云。興福
寺住持正大謹識” (Xem hình 1).  

 

 
Hình 1, Ứng phó biên tiểu dẫn, AB.568 

2/ Cúng văn tạp lục 供文雜錄, có 4 
bản viết tay18: Bản ký hiệu A.1948/1-2 
gồm 438 trang; bản A.3066/1-8 gồm 534 
trang; bản A.3087 gồm 206 trang và bản 
A.3124 gồm 92 trang. Sau khi khảo sát các 
bản, chúng tôi thấy chỉ có bản A.1948/1 
(tập 1) chép tác phẩm có nội dung gần 
giống với VTTLCS. Sách chép tay bút 
lông mực Tàu, chia 6 hàng, hàng dài nhất 
12 chữ. Ở tâm sách phần nội dung thứ hai 
có ghi một người tự là Pháp Trung san bản. 
Nội dung gồm các khoa cúng, trong đó có 
chép bài Thí thực khoa 施食科  (tr.1a-
tr.24b) và Chiêu hồn văn 招魂文 (dòng 
chữ này được viết bút sắt sau này) từ tr.1a-
tr.16b, có nội dung gần giống với bài VTTLCS.  

3. Giám định các văn bản Hán Nôm 
Sau khi mô tả các văn bản nội dung có 

nội dung ghi gần giống với VTTLCS, 
chúng tôi tiến hành giám định các văn bản, 
bước đầu đưa ra một số kết luận sau: 

3.1. Sự giống nhau và khác nhau 
giữa các bản 

- Ứng phó dư biên tổng tập, bản 
AB.568 có chép bài văn với tiêu đề Thỉnh 
âm hồn văn dụng quốc âm (tr.21a-27b). 
Theo khảo sát, chúng tôi thấy Thỉnh âm 
hồn văn dụng quốc âm trong Ứng phó dư 
biên tổng tập 應赴餘編總集 (AB.568), về 
cơ bản khá giống bài Văn tế thập loại 
chúng sinh tương truyền là của Nguyễn Du. 
Theo bài tiểu dẫn trong Ứng phó dư biên 
tổng tập với tiêu đề Ứng phó dư biên tiểu 
dẫn 應赴餘編小引 có ghi thì đây là tác 
phẩm do Thiền sư Chính Đại, trụ trì tại 
chùa Hưng Phúc xã Xuân Lôi, tổng Bất Phí, 
huyện Võ Giàng, Bắc Ninh đã biên tập, 
hiệu đính và cho khắc in vào tháng nhuận 
năm Thành Thái thứ 7 (1895). Tiểu dẫn ghi: 
“… thỉnh cô hồn bằng quốc âm từ trước tới 
nay mọi nơi lập trai tiếu phần nhiều dùng 
đến, nhưng nghe cú đậu không rõ, văn 
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chương thì thô bỉ. Ý là do người viết ra đã 
lâu chưa cho khắc in, lại bị tam sao thất bản 
đến nỗi mất đi chân thực. Vào tháng nhuận 
năm Ất Mùi niên hiệu Thành Thái (1895) 
Chính Đại tôi gia sức đính chính viết lại đằng 
tả biên thành thiên lại cho khắc thành ván để 
truyền lại về sau lâu dài. Chính Đại trụ trì 
chùa Hưng Phúc kính cẩn viết dẫn” (đã dẫn 
như trên). Như vậy là, “ thỉnh cô hồn bằng 
quốc âm” chính là bài Thỉnh âm hồn văn 
dụng quốc âm (tr.21a-27b), do Thiền sư 
Chính Đại đã đính chính biên tập và cho 
khắc ván để truyền lại lâu dài về sau.  

- Cúng văn tạp lục 供文雜錄 , bản 
A.1948/1-2, trong A.1948/1 (tập 1) có 
chép Chiêu hồn văn 招魂文 (chữ viết bút 
sắt) từ tr.1a-tr.16b. Sau khi khảo cứu, 
chúng tôi thấy bài Chiêu hồn văn 招魂文 
(tr.1a-tr.16b), nội dung bài văn về cơ bản 
giống Thỉnh âm hồn văn dụng quốc âm 
(tr.21a-27b), trong bản Ứng phó dư biên 
tổng tập bản AB. AB.568; nhưng Chiêu 
hồn văn 招魂文 (tr.1a-tr.16b) của Cúng 
văn tạp lục bản A.1948/1 (tập 1), tiêu đề 
chữ Nôm viết bằng bút sắt và là sách chép 
tay. Theo chúng tôi, Chiêu hồn văn 招魂
文 (tr.1a-tr.16b), chép trong bản ký hiệu 
A.1948/1 tuy nội dung khá giống với  
VTTLCS và Thỉnh âm hồn văn dụng quốc 
âm nhưng chỉ dùng để tham khảo. 

3.2. Vấn đề tên tác phẩm 
Vấn đề tên gọi tác phẩm này có nhiều 

cách gọi khác nhau, chúng tôi xin trình bày 
như sau: 

* Trước hết chúng tôi xin trình bày, 
cách gọi tên tác phẩm của các thế hệ 
nghiên cứu đầu thế kỷ XX, khi nghiên cứu 
về tác phẩm này bằng chữ Quốc ngữ. 

- Những công trình nghiên cứu gọi là 
Văn chiêu hồn, chúng ta phải kể đến, như 
Lê Thước (1924), trong Truyện cụ Nguyễn 
Du; Hoàng Xuân Hãn (1977), trong “Lễ vu 

lan với văn tế cô hồn”, Tạp chí Văn  học, 
(số 2); Xuân Diệu (1965) “Đọc Văn chiêu 
hồn của Nguyễn Du”, Tạp chí Văn học, (số 
11); Nguyễn Lộc (2001), Văn học Việt 
Nam (Nửa cuối thế kỷ XVIII - Hết thế kỷ 
XIX), NXB. Giáo dục, Hà Nội.   

- Những công trình nghiên cứu gọi là 
Văn tế thập loại chúng sinh, có các nghiên 
cứu ghi: Vũ Văn Kính (1978), trong bài 
“Mấy ý kiến về việc hiệu đính Văn tế thập 
loại chúng sinh”, Tạp chí Văn học, (số 4); 
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - Nửa đầu thế 
kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX (1978), Nxb. 
Văn học, Hà Nội; Từ điển Văn học (bộ mới), 
NXB. Thế giới, 2004; Phạm Tuấn (2006), 
bài “Nguyễn Du và Văn tế thập loại chúng 
sinh trong tương quan văn hóa Phật giáo”, 
Tạp chí Hán Nôm, (số 2). 

- Cách gọi Chiêu hồn thập loại chúng 
sinh, Đàm Quang Thiện (1965) Nam Chi 
Tùng thư xuất bản, Sài gòn và Nguyễn 
Du toàn tập (Tập 1) do Mai Quốc Liên và 
Nguyễn Minh Hoàng biên khảo (2015), 
NXB. Văn học. 

Như vậy, hiện nay chúng tôi mới 
thống kê được 3 cách gọi là Văn chiêu 
hồn, Văn tế thập loại chúng sinh và Chiêu 
hồn thập loại chúng sinh của các nhà 
nghiên cứu từ đầu thế kỷ XX đến nay. 

* Cách ghi tên tác phẩm trong các văn 
bản Hán Nôm, cũng có nhiều cách ghi 
khác nhau, cụ thể như sau: 

- Ghi Chiêu hồn văn 招魂文 (tr.1a-
tr.16b) trong Cúng văn tạp lục 供文雜錄 
bản A. 1948/1-2, tại A.1948/1 (tập 1), 
nhưng dòng tiêu đề này chữ viết bút sắt, do 
người đời sau ghi thêm vào. 

- Ghi “Thỉnh âm hồn văn dụng quốc 
âm 請陰魂文用國音 (tr.21a-22b) và Hựu 
quốc âm văn (tr.23a-27b), như đã lập luận 
ở trên trong Ứng phó dư biên tổng tập應
赴餘編總集, ký hiệu AB.568. Sách có ghi 



 

TẠP CHÍ HÁN NÔM số 1 (182) - 2024                                                                     THÍCH THANH ĐẠT 

72 
 

niên đại: “Tháng nhuận năm Thành Thái 
thứ 7 (1895)” và xuất xứ “Tàng bản tại 
chùa Hưng Phúc xã Xuân Lôi, tổng Bất Phí, 
huyện Võ Giàng, Bắc Ninh” do Thiền sư 
Chính Đại biên tập, hiệu chỉnh.  

Như vậy, hiện nay chúng tôi mới 
thống kê được 2 cách ghi trong các văn 
bản Hán Nôm. Trên cơ sở đó, chúng tôi 
đề xuất tên gọi tác phẩm có thể gọi chung 
là Thỉnh âm hồn văn, với các lý do sau đây: 

Thứ nhất: Thỉnh âm hồn văn dụng 
quốc âm trong Ứng phó dư biên tổng tập

應赴餘編總集 ghi do Thiền sư Chính Đại 
biên tập, có nội dung gần giống với 
VTTLCS hiện dang lưu truyền, hay như 
Mai Quốc Liên và Nguyễn Minh Hoàng 
gọi là Chiêu hồn thập loại chúng sinh. Sự 
khác nhau giữ 2 bản tập trung vào độ dài 
văn bản và từ ngữ. Sau đây chúng tôi lập 
bảng thống kê so sánh một vài ví dụ giữa 
bản của Thiền sư Chính Đại và bản Chiêu 
hồn thập loại chúng sinh do Mai Quốc 
Liên và Nguyễn Minh Hoàng giới thiệu 
(2015), coi là của Nguyễn Du như sau: 

 
Bản Thiền sư Chính Đại biên tập Bản coi là của Nguyễn Du 
- Dài 210 câu. 
- Từ câu 9 - đến câu 20, từ câu 147- đến câu 
150,  từ câu 197 - đến câu 210,  

- Dài 184 câu. 
- Ở bản Nguyễn Du không có. 

Ví dụ câu: 
“Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, 
Gió heo may lạnh lọt xương khô. 
Não nùng thay mấy chiều thu, 
Ngàn lau điểm trắng, lá ngô rụng vàng”. 
Hay câu: 
Mỗi người một nghiệp khác nhau, 
Hồn phiêu phách lạc biết đâu bây giờ. 
Hoặc là ẩn ven bờ cạnh lối, 
Hoặc là nương đầu núi bên sông. 
Hoặc là mông quạnh đồng không, 
Hoặc nay viễn tái thú cùng diêm lư. 
Hoặc là tựa thần từ Phật tự, 
Hoặc là nương ngọn cỏ bóng cây. 
Hoặc câu: 
“Đã đến đây dưới trên ngồi lại, 
Chứng lòng thành chớ ngại bao nhiêu. 
Phép thiêng biến ít thành nhiều, 
Nhờ thầy Tôn Giả chia đều phân minh”. 
 

 
“Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, 
Toát hơi may lạnh buốt xương khô. 
Nào người thay buổi chiều thu, 
Ngàn lau nhuốn bạc, lá khô rụng vàng”. 
(Câu 1 - 4) 
Mỗi người một nghiệp khác nhau, 
Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ. 
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, 
Hoặc là nương ngọn suối chân mây. 
Hoặc là bụi cỏ bóng cây, 
Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ. 
Hoặc là nương thần từ Phật tự, 
Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông. 
(Câu 139 - 146) 
“Ai tới đó dưới trên ngồi lại. 
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, 
Phép thiêng biến ít thành nhiều, 
Trên nhờ Tôn giả chia đều chúng sinh”. 
(Câu 177 - 180) 

 
Thứ hai: bài VTTLCS tương truyền là 

của Nguyễn Du hiện chỉ lưu hành bản 
Quốc ngữ. Lê Thước là người đầu tiên đề 
cập đến Văn tế thập loại chúng sinh với 
tiêu đề Văn chiêu hồn phát hiện ở chùa 
Diệc và chỉ là bản phiên âm Quốc ngữ. 
Thời điểm hiện nay (2023), chúng tôi chưa 
tra tìm được bài Văn tế thập loại chúng 

sinh (Văn chiêu hồn), hay Chiêu hồn thập 
loại chúng sinh) ghi là của Nguyễn Du 
chép trong thư tịch Hán Nôm. Biết đâu có 
thể có mà chúng tôi chưa tra tìm được, hiện 
mới tìm thấy bản chữ Nôm Thỉnh âm hồn 
văn dụng quốc âm ghi do Thiền sư Chính 
Đại biên tập 

4. Tác giả tác phẩm 
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4.1. Vấn đề tương truyền của Nguyễn Du 
Về tác giả của VTTLCS, phần nhiều ý 

kiến ghi tương truyền của Nguyễn Du 
(1766 - 1820), với các tiêu đề: VTTLCS, 
Văn chiêu hồn, Chiêu hồn thập loại chúng 
sinh, đều do các nhà nghiên cứu từ đầu thế 
kỷ XX đến nay ghi bằng chữ Quốc ngữ.  

Chúng tôi cho rằng, khó có thể xảy ra 
chuyện Thiền sư Chính Đại sửa bản của 
Nguyễn Du mà không đề tên Nguyễn Du. 
Vì khi đó với tác phẩm Đoạn trường tân 
thanh (Kim Vân Kiều tân truyện hay 
Truyện Kiều) thì danh tiếng Nguyễn Du 
vang lừng cả nước. Theo như Mai Quốc 
Liên thì “Chữ là chữ của Nguyễn Du, “nhất 
tự thiên kim”, chữ của người đã viết 
Truyện Kiều, “khúc Nam âm tuyệt xướng”, 
và nói như Xuân Diệu, có thể là “gãy lưng” 
các nhà khảo cứu, bình luận”19. Như vậy 
thì Thiền sư Chính Đại sao dám lấy bản của 
Nguyễn Du để đính chính, biên tập năm 
Thành Thái thứ 7 (1895) và đề tên mình, 
mà không nói gì đến Nguyễn Du. Còn nếu 
Thiền sư Chính Đại mà lấy bản của 
Nguyễn Du để biên tập, thì chắc Chính Đại 
phải ghi tên Nguyễn Du, hơn nữa đề là sửa 
bản của Nguyễn Du thì chỉ có sang trọng 
cho Thiền sư Chính Đại mà thôi. Từ đó suy 
ra rằng, có thể Thiền sư Chính Đại đã đính 
chính, biên tập trên một văn bản cúng cô 

hồn từng được lưu truyền trong nhân dân. 
Đây là hiện tượng từng diễn ra đối với các 
tác phẩm Cúng văn, như Đệ nhị tổ Pháp 
Loa định bản Chư phẩm kinh, Đệ tam tổ 
Huyền Quang định bản Bảo đỉnh hành trì 
bí chỉ toàn chương, v.v… 

4.2. Thiền sư Chính Đại 
Tư liệu về Thiền sư Chính Đại hiện rất 

sơ sài, duy có sách Thủy lục chư khoa水
陸諸科, bản  R.1052, Thư viện Quốc gia 
Việt Nam, trang đầu có ghi: “Bản lưu tại 
chùa Hưng Phúc, Xuân Lôi, Võ Giàng, Bắc 
Ninh để sau in ấn. Năm Giáp Tý niên hiệu 
Khải Định thứ 9 (1924) tăng Tâm Thành 
chùa Hưng Phúc, Xuân Lôi cung tiến: Nam 
mô Như Hải tháp Ma ha sa môn Tâm Hội 
pháp húy Quang Minh Thích Đường 
Đường Phúc Hậu thiền sư hóa thân Bồ tát 
bồ tòa hạ. Nam mô Như Sơn tháp, ma ha 
Tỷ khưu tự Phổ Tế, pháp húy Chính Đại 
Thích Uyên Uyên Thiền sư nhục thân Bồ 
tát bồ tòa hạ板留北寧武江春雷興福寺以
曉後印。啟定九年歲次甲子秋季春雷興
福寺僧字心誠恭薦：南無如海塔摩訶沙
門心會法諱光明釋堂堂福厚禪師化身菩
薩蒲座下。南無如山塔摩訶比丘字普濟
法諱正大釋淵淵禪師肉身菩薩蒲座下” 
(Xem hình 2). 

 

 
Hình 2: Thủy Lục chư khoa,  R.1052 (tr.1)
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Dựa vào bài tựa trong sách Thủy Lục 
chư khoa ở Thư viện Quốc gia Việt Nam, 
bản R.1052, chúng ta biết được vào năm 
Khải Định thứ 9 (1924) sách in để truy tiến 
tới 2 vị tổ chùa Xuân Lôi là tổ Tâm Hội và 
tổ Phổ Tế. Tỳ khiêu Phổ Tế pháp húy 
Chính Đại Thích Uyên Uyên thiền sư nhục 
thân Bồ tát, tác giả mà chúng ta đang cần 
tìm. Năm 1924 thiền sư mất, được đệ tử 

Tâm Thành in sách truy tiến. Theo Thủy 
Lục chư khoa, được biết sau khi Thiền sư 
Chính Đại mất có tên tháp là Nam mô Như 
Sơn tháp ma ha tỷ khiêu tự Phổ Tế pháp 
húy Chính Đại Thích Uyên Uyên thiền sư 
nhục thân bồ tát. Qua một đoạn ngắn trên 
đầu sách giúp chúng ta xác định được tháp 
hiệu và tên pháp húy (Xem hình 3).  

 
 

 
Hình 3: Tháp Thiền sư Chính Đại tại Chùa Hưng Phúc xã Xuân Lôi. 

(Ảnh do Thiền sư Thích Đồng Dưỡng cung cấp) 

5. Giới thiệu bản Thỉnh âm hồn văn 
dụng quốc âm do Thiền sư Chính Đại 
biên tập 

Thỉnh âm hồn văn dụng quốc âm 請魂
文用國音 (tr.21a-tr.27b), do Thiền sư 
Chính Đại biên tập và đưa in năm Thành 
Thái thứ 7 (1895). Chúng tôi xin giới thiệu 
toàn văn như sau: 

“Thỉnh âm hồn văn dụng quốc âm  
Xuân Lôi tự tân san. 
Từng mảng rằng, thiện ác bởi lòng, 

phật ma khác giá, tử sinh hữu mệnh, sống 
chẳng hay nhẫn nhục từ bi, nhân quả tùy 
nhân, thác cho phải luân hồi vất vả, trên đã 
dâng tam bảo thánh thần, dưới lại thỉnh 
mười loài cô quả, thí chủ nay lễ bạc lòng 
thành, trầm hinh giám quang lâm đàn hạ, 

cảm ơn đại sĩ hiện thân, nhờ đức A Nan 
khai hóa, thuyền Bát nhã là thuyền chở 
phúc, ai hữu duyên tấn tốc yêu nghinh, cửa 
từ bi là cửa độ sinh, bực thượng thiện tinh 
linh thân chả, kìa như ngọc diệp kim chi, 
công khanh tướng tá, mở mang bờ cõi, lập 
qui mô dụng vũ dụng văn, gìn giữ thảo ngay, 
bề trung nghĩa ghi lòng ghi dạ, gặp bổi tang 
thương biến hóa, những đắng cay cám cảnh 
ngậm ngùi, tưởng [43] khi xã tắc đổi dời, 
càng thảm thiết thương thay buồn bã, noi thì 
tướng sĩ đảm đương, lược thao đon đả, dẹp 
nam đánh bắc, thủa sa cơ bại trận càng 
thương, vực nước yên nhà, khi giả nghĩa 
liều mình xông phá, thoát thấy cờ sai cắm 
trổ, mây sầu tuôn đòi đoạn mơ màng, vẳng 
nghe trống giục chiêng hồi, nước mắt giỏ 
hai hàng dòng dã. Giang sơn kìa biết mấy 
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anh hùng, phong thổ nọi thực nhiều tài lạ, 
cảm thay hổ giảo sà thương, tên rơi đạn xạ, 
ngậm ngùi không kẻ tế đơm, chua xót ai 
nhận mồ mả, trong noi ngoại nội, biết bao 
nhiêu dầu dãi tuyết sương, dưới bể trên 
ngàn, kể sao xiết bộn bề chim cá, ấy ai khiến 
trai lành gái tốt, nghĩa vợ chồng bỗng phút 
xa quê, ấy ai thứ kẻ bắc người nam, đạo phụ 
tử đôi đường phân ngả, thương thay tai dịch 
lao đao, miếng ăn mảnh mặc, nào [44] ai 
đem cơm sẻ áo nhường, gối đất nằm sương, 
nào ai cứu phù thiêng thuốc đã, sa cơ phải 
nương mình chốn hác, giá sương lạnh lẽo 
thuở đông trường, nhớ dường nào biết gửi 
thân đâu, thời khí nặng nề như khói tỏa, 
vẳng trông trừng chim nhạn lạc đàn, buồn 
thấy nỗi cành ngô dụng lá, lại thương kẻ 
mặc lao tù, người mang thai đọa, một mình 
than thở, khi lâm hình ít kẻ viếng thăm, 
nhiều nỗi oan gia khi phân vãn không người 
khan quá, ngậm ngùi thay trước chẳng khéo 
tu, ngao ngán nhẽ sau nên vụng hóa, thương 
thay khách dạo giang hồ, người bôn thủy bộ, 
thuyền đầy sóng cả, vậy cho nên mặt nước 
lênh đênh, của trọng thân khinh, vậy cho 
phải quê người hoãn nã, lỗi mùa sinh lận 
đận phong sương, xui đến nỗi phải chở 
giang đường xá, hỡi ôi ca xướng mọi loài, 
ngao du mấy gã, đường hòe dặm liễu mới 
[45] vui nào nhớ sự cửa nhà, học đạo tìm 
thầy, chưa ngộ đã say miền sơn dã, bằng ai 
còn trở chốn âm cung, hay là đã lên đường 
vân giá, rày nhân thiết lập trai duyên, phô 
trương tài mã, hàn lâm khoáng dã, thạch trư 
linh nào quản lấy già, âm giới dương gian, 
thỉnh cả thảy nào nề quen lạ, bơ vơ góc bể 
bên trời, phảng phất đầu thành cuối chợ, 
khuyến mười loài trệ phách u hồn, cập nhất 
thiết phi đồ ác bộ, nay thì gái ở bên hữu, trai 
ở bên tả, cháo cơm dẫu có ít nhiều, ăn uống 
đều cùng thong thả, tụng chân ngôn ít biến 
nên nhiều, niệm bí chú không mà có cả, 

chẳng được cậy lớn mà tranh bé, ấy hãy còn 
tham chưa được thỏa, đã qui y cải dữ về lành, 
nên hỷ xả tu nhân chứng quả, trước đã nhờ 
giải thoát oan khiên sau tiếp dẫn lên thuyền 
bát nhã. Tìm [46] về nơi cõi tịnh nghỉ ngơi, 
lưu đức trạch, trừ tai ngự họa. Hoàn. 

Hựu Quốc âm văn (Quốc âm văn) 
 (Từ tiết tháng bấy chí huống là cõi âm 

thất nguyệt dụng, tự niêm hương thỉnh chí 
đó mà thương tâm thông dụng) 

1.Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, 
Gió heo may lạnh lọt xương khô. 
Não nùng thay mấy chiều thu, 
Ngàn lau điểm trắng lá ngô dụng vàng. 
5. Đường bạch dương bóng chiều man 

mác, 
Ngọn đường lê lác đác mưa sa. 
Lòng nào lòng chẳng thiết tha, 
Cõi dương còn thế huống là cõi âm. 
Niêm hương thỉnh cô hồn chư vị. 
10. Diệu gia trì pháp khí tam thông, 
Tấc thành kính đãi đàn trung. 
Khắp mời nam bắc tây đông tinh hồn. 
Kiêm thượng hạ càn khôn cấn tốn, 
Trẻ cùng già trai gái biết bao. 
15. Than rằng đất rộng trời cao, 
Sao dời vật đổi biết bao nhiêu lần. 
Dãi dầu mấy mưa xuân nắng hạ, 
Sớm khuya cùng [47] trăng gió cỏ hoa. 
Cũng là đồng loại người ta, 
20. Sa cơ nên phải nghĩ mà thương tâm. 
Trong trường dạ tối tăm trời đất, 
Sảng linh hồn phảng phất u minh. 
Thương thay thập loại chúng sinh, 
Hồn đơn phách lẻ lênh đênh quê người. 
25. Hương khói đã không nơi nương tựa, 
Hồn mồ côi lần lỡ đêm đen, 
Còn chi ai khá ai hèn, 
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       Còn chi mà nói ai hiền ai ngu. 
Tiết sơ thu (tùy cải) dựng đàn siêu độ. 
30. Nước cam lồ mật chú gia trì, 
Muôn nhờ Phật đức từ bi, 
Giải oan cứu khổ dắt về Tây phương. 
Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, 
Chí những lăm cất gánh non sông, 
35. Gớm thay đương buổi tranh hùng. 
Nào ngờ thế khuất vận cùng mà đau. 
Bỗng phút đâu tro bay khói tỏa, 
Khôn đem mình làm đứa thất phu, 
Cả giàu sang nặng oán thù, 
40. Máu tươi lai láng xương khô rã rời. 
Đoàn [48] vô tự lạc loài eo óc, 
Quỷ không đầu lăn lóc tri tru. 
Nào hay thành bại là cơ, 
Mà cô hồn biết bao giờ cho tan. 
45. Nào những ả20 màn lan trướng huệ, 
Những cậy mình cung quế Thường Nga, 
Gặp phen thay đổi sơn hà, 
Thân như mảnh lá biết là làm sao. 
Trên lầu cao dưới dòng nước chảy, 
50. Phận đã đành trâm gãy bình rơi, 
Khi sao đông đúc vui cười, 
Mà khi nhắm mắt không người nhặt 

xương. 
Đau đớn nhẽ không hương không khói, 
Hồn ngẩn ngơ bãi ngái rừng sim. 
55. Thương thay chân yếu tay mềm, 
Càng nằm càng héo càng đêm càng dài. 
Nào những đấng mũ đai áo rộng21, 
Ngọn bút phê thác sống trên tay. 
Kinh luân xếp một túi đầy, 
60. Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu22. 
Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm, 
Trăm loài ma xăm nắm chung quanh. 
Nghìn vàng khôn chuộc được mình, 
Lầu ca viện xướng tan tành còn đâu. [49] 

65. Kẻ thân thích trước sau vắng vẻ, 
Biết lấy ai đơm tế lửa hương, 
Cô hồn phất phảng tha phương, 
Nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh. 
Nào những đấng bài binh bố trận23, 
70. Vâng lệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung, 
Gió mưa sấm sét đùng đùng, 
Phơi thây muôn họ làm công một người. 
Khi thất thế tên rơi đạn lạc, 
Bãi sa trường thịt nát máu trôi. 
75. Bơ vơ góc bể bên trời, 
Nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào. 
Trời u uất mưa kêu gió thét, 
Khí âm ngưng mờ mịt trước sau. 
Trăm năm sương tuyết dãi dầu, 
80. Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng 

thường. 
Cũng có kẻ tìm đường trí phú24, 
Làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn. 
Ruột rà không kẻ chí thân, 
Dẫu làm nên nữa để phần cho ai. 
85. Khi nằm xuống không người gắn bó, 
Của phù vân dẫu có như không, 
Tuy rằng tiền chảy bạc dòng, 
Khi đi mang được một đồng nào đi. 
Khóc [50] ma mướn thương gì hàng xóm, 
90. Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm. 
Thẩn thơ lối dọc đồng chiêm, 
Xuân thu hưởng tự biết tìm vào đâu. 
Cũng có kẻ rắp cầu chữ quí25, 
Dấn mình vào thành thị phồn hoa. 
95. Mấy thu lìa cửa lìa nhà, 
Văn chương đã chắc đâu mà trí thân. 
Chốn hàng quán tế tuần mưa nắng, 
Vợ con nào nuôi nấng kiêng khem. 
Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng, 
100. Bạn bè thiên hạ láng giềng người 

dưng. 
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Bóng tang tử xa chừng hương khúc, 
Bãi sa ma kẻ dọc người ngang. 
Cô hồn nhờ gửi tha hương, 
Dưới trăng héo hắt nén huơng lạnh lùng. 
105. Cũng có kẻ qua sông vượt bể26, 
Cánh buồm giây phút hý gió đông. 
Gặp cơn giông tố giữa dòng, 
Tấm thân mai một vào lòng kình nghê. 
Cũng có kẻ chăm nghề buôn bán, 
110. Đòn gánh tre chín dạn trên vai. 
Gặp cơn nắng hắt mưa rơi, 
Nào ngờ lữ thứ xa chơi suối vàng. [51] 
Có kẻ đến lệ làng góp lính27, 
Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan. 
115. Nước bầu cơm nắm gian nan, 
Dãi dầu muôn dặm lầm than một đời. 
Khi lâm trận thân người như rác, 
Phận đã đành đạn lạc tên rơi. 
Lập lòe ngọn lửa ma trơi, 
120. Tiếng oan văng vẳng tối trời càng 

thương. 
Cũng có kẻ nhỡ nhàng một tiết28, 
Lúc tuổi xanh bán nguyệt buôn hoa. 
Nào ngờ khi trở về già, 
Không chồng nỗi ấy biết là cậy ai. 
125. Sống đã chịu mỉa mai phiền não, 
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa. 
Não nùng thay số đào hoa, 
Kiếp đày ra thế biết là vì đâu. 
Cũng có kẻ nằm cầu gối đất29, 
130. Vì cơ hàn hành khất mọi nơi. 
Thương thay cũng một kiếp người, 
Sống nhờ hàng xứ thác vùi đường quan. 
Cũng có kẻ mắc oan tù rạc, 
Gửi mình vào chiếu lác một manh. 
135. Nắm xương chen lấp góc thành, 
Bao giờ giải được oan tình ấy đi. [52] 
Cũng có đứa cô nhi tấm bé30, 

Mới sinh ra lìa mẹ lìa cha. 
Nào ai bú mớm đấy mà, 
140. U ơ tiếng khóc sót xa não nùng. 
Cũng có kẻ bỗng không lôi đánh, 
Lại có người vì ngã cành cây. 
Có người sa giếng bợt dây, 
Người trôi suối lũ người lây lửa thành. 
145. Người thì mắc sơn tinh thủy thú, 
Cùng độc sà vuốt hổ ngà voi. 
Có người thuốc sái mê chơi, 
Đa mang nghiện ngập của trời phá tan. 
Sau gặp buổi vô nhan mới tỉnh, 
150. Phút đăng tiên khôn lánh lưới trời. 
Có người có đẻ không nuôi, 
Kẻ vì tiểu sản mệnh người lâm nguy. 
Mắc phải lúc đường đi nhỡ bước31, 
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau. 
155. Mỗi người một nghiệp khác nhau, 
Hồn phiêu phách lạc biết đâu bây giờ. 
Hoặc là ẩn ven bờ cạnh lối, 
Hoặc là nương đầu núi bên sông. 
Hoặc là mông quạnh đồng không, 
160. Hoặc nay viễn tái thú [53] cùng 

diêm lư. 
Hoặc là tựa thần từ Phật tự, 
Hoặc là nương ngọn cỏ bóng cây. 
Khi cầu nọ lúc quán ni, 
Chợ quê mỗi chốn thây ngày ủ ê. 
165. Mấy thu chịu nhiều bề sầu khổ, 
Ruột héo khô họng nhỏ như châm. 
Dãi dầu biết mấy trăm năm, 
Thở than dưới đất ăn nằm trên sương. 
Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, 
170. Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra. 
Lôi thôi ẵm trẻ dắt già, 
Nghe lời triệu thỉnh lại mà chứng minh. 
Ơn chư Phật thùy tình cứu khổ, 
Tiếp dẫn về tịnh độ ngao du. 
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175. Còn trong tứ đại bộ châu, 
Phiền não chút sạch oán thù rửa không. 
Nhờ Phật pháp linh thông quảng đại, 
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao. 
Tự ti kíp đến ngôi cao, 
180. Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. 
Nhờ Phật được siêu sinh cõi tịnh, 
Mới biết rằng vạn cảnh giai không. 
Dám khuyên lấy Phật làm lòng, 
Tự nhiên siêu thoát khỏi [54] trong 

luân hồi. 
185. Đàn chẩn tế vâng lời di giáo, 
Vật có khi bát cháo nén hương. 
Gọi là manh áo thỏi vàng, 
Giúp cho làm của ăn đường sinh thiên. 
Đã đến đây dưới trên ngồi lại, 
190. Chứng lòng thành chớ ngại bao nhiêu. 
Phép thiêng biến ít thành nhiều, 
Nhờ thầy Tôn Giả chia đều phân minh. 
Quả vô sinh khuyên ai tảo chứng, 
Giong buồm từ bỉ ngạn đồng đăng. 
195. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, 

Nam mô Tăng. 
Phổ nguyện nhất thiết siêu thăng bảo đài. 
Lại có bài kệ than rằng: 
Hàn lâm là chốn tối dầm dầm, 
Khổ não lòng kia trải mấy năm. 
200. Thơ thẩn gió trăng hương khói vắng, 
Ngậm ngùi hoa cỏ khóc than thầm. 
Bữa nay may gặp đường phương tiện, 
Lũ chúng mừng qua cõi tối tăm [55]. 
Gang tấc thiên đường xa mấy bước, 
205. Thảnh thơi thoát khỏi chốn hàn 

lâm32. (thứ bạch tam quy) 
Tự quy chưng Phật, nguyện cho chúng 

sinh, làu thông đạo cả, mở lòng vô thượng 
bồ đề. 

Tự quy chưng Pháp, nguyện cho chúng 
sinh, tường tỏ nghĩa mầu, trí tuệ rộng sâu 
như bể. 

Tự quy chưng Tăng, nguyện cho 
chúng sinh thống lý trong chúng, nhất thiết 
không ngần ngại vậy33. 

Khí thi chi sở viết hàn lâm. Hựu phụ 
tán Bát Nhã tâm kinh kệ nhất luật hành 
thâm Bát Nhã Ba La Mật; chiếu kiến bản 
lai vô nhất vật. Sắc tức thị không không thị 
sắc; dĩ vô sở đắc cố đắc Phật. 

210. Nam mô Quán tự tại vân vân ... 
Ứng phó dư biên tổng tập hoàn. 
(Nguyên bản chữ Nôm xem phụ lục, 7 

trang) 
Kết luận 
Như vậy, Thỉnh âm hồn văn dụng quốc 

âm viết bằng chữ Nôm do Thiền sư Chính 
Đại biên tập năm 1895, dựa trên bản lưu 
truyền trong nhân dân; còn VTTLCS, Văn 
chiêu hồn hay Chiêu hồn thập loại chúng 
sinh cho là tương truyền của Nguyễn Du 
cần được tiếp tục tra tìm trong kho sách 
Hán Nôm. Đây là một bài văn cúng cô hồn 
viết bằng chữ Nôm, để cho các cô hồn siêu 
thoát khỏi ba đường ác, được ăn uống tránh 
đói khổ, siêu sinh lên cõi trời thanh tịnh, 
lạc đạo. Thờ cúng chúng sinh cô hồn là một 
hiện tượng tín ngưỡng Phật giáo và tín 
ngưỡng dân gian phổ biến trong cộng đồng 
người Việt, đây là một tập tục thể hiện tính 
nhân văn trong văn hóa Việt Nam. Bài văn 
có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân và 
nhà chùa khi cúng cô hồn thường nhật, 
nhất là dịp tháng bảy âm lịch hàng năm. 
Thông qua việc cúng cô hồn chúng sinh, 
đạo Phật đã tạo nên một niềm tin nhân quả, 
với ý thức giáo dục con người, mọi tầng 
lớp trong xã hội; tạo nên một sức mạnh tinh 
thần, vượt qua khổ ải, những khó khăn trắc 
trở trong cuộc sống, hướng tới một lý 
tưởng sống tốt đẹp. Tình thương và lòng 
nhân ái, sẽ giúp mọi người bỏ những thói 
xấu, những xung đột, để sống tốt đời đẹp 
đạo. Bài văn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 
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PHỤ LỤC 

Nguyên văn bản chữ Nôm trong Ứng phó dư biên ký hiệu AB.568 (tr.21a-27b) 
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